
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01200396 Phạm Việt An CĐ12KN 5.0 3.0 3.8 F

2 1456030053 Lý Thị Bảo Anh CĐ13KE 6.3 2.0 3.7 F

3 CD01200421 Nguyễn Thị Kim Anh CĐ12KN 5.0 3.0 3.8 F

4 1456030223 Nguyễn Thị Ngọc Anh CĐ13KE 6.3 6.0 6.1 C

5 1456030258 Phạm Thu Anh CĐ13KE 9.8 3.5 6.0 C

6 1456020017 Phó Thị Phương Anh CĐ13KE 5.0 6.0 5.6 C

7 1456030438 Hà Thị Chi CĐ13KE 8.0 6.0 6.8 C+

8 1456030134 Nguyễn Khắc Cương CĐ13KE 5.0 3.5 4.1 D

9 1456030401 Vũ Đức Diện CĐ13KE 6.3 3.5 4.6 D

10 1456030227 Nguyễn Thị Phương Dung CĐ13KE 6.3 2.0 3.7 F

11 1456030140 Vương Hoàng Giang CĐ13KE 5.0 3.0 3.8 F

12 CD01200965 Hoàng Thu Hà CĐ12KN 5.0 1.0 2.6 F

13 1456030052 Vũ Thu Hà CĐ13KE 5.0 0.0 2.0 F KP

14 1456020479 Nguyễn Thanh Hải CĐ13KE 5.0 2.0 3.2 F

15 1456030070 Trịnh Xuân Hải CĐ13KE 5.0 2.5 3.5 F

16 1456030066 Trịnh Thị Hạnh CĐ13KE 5.0 6.0 5.6 C

17 1456030214 Nguyễn Thị Thu Hằng CĐ13KE 5.0 3.5 4.1 D

18 1456030046 Trần Thị Minh Hằng CĐ13KE 7.3 6.5 6.8 C+

19 1456030236 Vũ Thị Hiền CĐ13KE 5.0 2.5 3.5 F

20 1456030407 Khuất Thị Hiệp CĐ13KE 5.0 4.0 4.4 D

21 1456030255 Đỗ Thị Huyền CĐ13KE 6.0 2.5 3.9 F

22 1456030200 Nguyễn Thị Huyền CĐ13KE 5.0 2.5 3.5 F

23 1456030481 Ngô Thị Hương CĐ13KE 5.0 4.5 4.7 D

24 1456030121 Trần Thị Hương CĐ13KE 6.3 5.5 5.8 C

25 1456030117 Hà Thị Linh CĐ13KE 6.3 4.5 5.2 D+

26 1456030210 Nguyễn Thùy Linh CĐ13KE 6.2 4.0 4.9 D

27 1456030468 Đặng Thị Loan CĐ13KE 7.2 3.0 4.7 D

28 1456010020 Tô Hải Long CĐ13KE 5.0 0.5 2.3 F

29 1456030391 Lê Thị Luyến CĐ13KE 6.0 0.0 2.4 F KP

30 1456030047 Bùi Thị Mai CĐ13KE 6.0 4.0 4.8 D

31 1456030081 Nguyễn Thị Mai CĐ13KE 6.3 0.5 2.8 F

32 1456030396 Đỗ Công Minh CĐ13KE 5.0 0.0 2.0 F KP

33 1456030405 Lưu Thị Mỹ CĐ13KE 6.0 3.0 4.2 D

34 1456030257 Nguyễn Thu Ngân CĐ13KE 5.0 3.0 3.8 F

35 1456030453 Mai Thị Ngọc CĐ13KE 5.0 5.0 5.0 D+
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36 1456030212 Nguyễn Thị Minh Ngọc CĐ13KE 5.3 6.0 5.7 C

37 1456010009 Lương Thị Khánh Nguyệt CĐ13KE 0.0 0.0 0.0 F KP

38 1456030043 Trần Thị Nhung CĐ13KE 5.3 4.0 4.5 D

39 1456030126 Vũ Thị Nhung CĐ13KE 8.0 8.5 8.3 B+

40 1456030248 Vương Thị Hồng Nhung CĐ13KE 7.2 5.5 6.2 C

41 1456030032 Hoàng Thị Oanh CĐ13KE 9.8 6.5 7.8 B

42 1456010437 Lê Minh Phú CĐ13KE 7.0 6.5 6.7 C+

43 CD01200629 Bùi Thị Lan Phương CĐ12KN 5.2 2.5 3.6 F

44 1456030320 Vũ Minh Phương CĐ13KE 5.2 3.5 4.2 D

45 1456030230 Dương Thị Viết Quyên CĐ13KE 9.8 3.0 5.7 C

46 1456030298 Đinh Thị Quyên CĐ13KE 6.2 5.5 5.8 C

47 1456030316 Nguyễn Trọng Tài CĐ13KE 5.2 1.5 3.0 F

48 1456030348 Đào Thị Tân CĐ13KE 7.2 8.0 7.7 B

49 1456030112 Trần Thị Thảo CĐ13KE 6.2 5.0 5.5 C

50 1456030206 Nguyễn Thị Hồng Thắm CĐ13KE 7.0 3.5 4.9 D

51 1456030163 Nguyễn Minh Thi CĐ13KE 9.0 8.5 8.7 A

52 1456030309 Phạm Thị Thơm CĐ13KE 5.0 3.5 4.1 D

53 1456010441 Vũ Thị Thu CĐ13KE 5.2 8.5 7.2 B

54 1456030114 Đỗ Thị Thuận CĐ13KE 5.0 3.0 3.8 F

55 1456010449 Nguyễn Thị Thuý CĐ13KE 5.0 6.5 5.9 C

56 CD01200582 Lê Thu Thủy CĐ12KN 5.2 1.5 3.0 F

57 1456030276 Nguyễn Thị Thủy CĐ13KE 8.0 7.0 7.4 B

58 1456030365 Võ Thị Thủy CĐ13KE 6.2 4.0 4.9 D

59 CD01200423 Lê Thị Thương CĐ12KN 5.0 0.0 2.0 F KP

60 1456010475 Cấn Thị Thủy Tiên CĐ13KE 6.0 3.0 4.2 D

61 1456030078 Nguyễn Huyền Trang CĐ13KE 5.0 2.0 3.2 F

62 1456030082 Nguyễn Thị Trang CĐ13KE 5.2 0.5 2.4 F

63 1456030289 Nguyễn Thị Thu Trang CĐ13KE 5.2 3.5 4.2 D

64 1456030259 Phạm Ngọc Quỳnh Trang CĐ13KE 5.2 0.5 2.4 F

65 1456030412 Lê Thị Trinh CĐ13KE 5.0 0.5 2.3 F

66 1456030050 Trần Thị Tú CĐ13KE 6.0 8.0 7.2 B

67 1456010452 Nguyễn Thị Minh Tuấn CĐ13KE 7.2 3.0 4.7 D

68 1456030327 Nguyễn Cao Tùng CĐ13KE 9.8 8.0 8.7 A

69 1456030272 Lê Kim Tuyến CĐ13KE 7.0 3.0 4.6 D

70 1456030132 Bùi Minh Vương CĐ13KE 5.2 3.5 4.2 D

71 1456030054 Bùi Thị Kim Xuyến CĐ13KE 9.0 8.0 8.4 B+

Số sinh viên dự thi:  66   ,   Số sinh viên vắng: 5 Số sinh viên cấm thi: 0
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